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Tóm tắt: Trong hai thập niên qua, đường hướng học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (Content Language Integrated Learning - CLIL) đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu tại Châu Âu cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Đường hướng này chú trọng vào việc giảng dạy nội dung chuyên ngành thông qua phương tiện truyền đạt là một ngoại ngữ hoặc một ngôn ngữ thứ hai. Được xem là một nhân tố tạo sự thay đổi về chất trong lĩnh vực dạy học, đường hướng này đã được hầu hết các quốc gia Châu Âu áp dụng hiệu quả trong hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng với 4 thành tố cốt lõi: nội dung, nhận thức, giao tiếp và văn hóa. Dựa vào 4 thành tố này, bài viết trình bày các yêu cầu cơ bản đối với việc giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
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Abstract: Over the last two decades, Content Language Integrated Learning (CLIL) has attracted the attention of many researchers in Europe and in other parts of the world. This approach concentrates on the teaching of content subjects through a foreign language or a second language as the medium of instruction. Regarded as an agent bringing about a change in the teaching and learning quality, CLIL, which is composed of 4 components namely culture, communication and cognition, community, has been effectively implemented in the educational system in general and higher education in particular. Based on these 4 components, the paper presents the basic requirements of the teaching of International Studies subject through English, making a contribution to the realization of the goals of the National Foreign Languages Project 2020.
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1. Đặt vấn đề
Trong thời kỳ hội nhập và với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, ngoại ngữ - phổ biến là tiếng Anh - có một vai trò vô cùng quan trọng. Ngày nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng mang tính toàn cầu,  hiện diện trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, truyền thông, du lịch đến hoạt động ngoại giao,... Trên thế giới hiện nay có hơn 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Rất nhiều trường đại học trên thế giới tại các nước mà tiếng Anh không phải là bản ngữ đã và đang sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giảng dạy. Đã có một số công trình nghiên cứu về các đường hướng sử dụng tiếng Anh để giảng dạy các học phần chuyên ngành, trong đó đường hướng học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (Content and Language Integrated Learning - CLIL) trong hai thập niên qua đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu tại Châu Âu cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Khác với việc giảng dạy ngoại ngữ, đường hướng CLIL chú trọng vào việc giảng dạy nội dung chuyên ngành với phương tiện truyền đạt là một ngoại ngữ hoặc một ngôn ngữ thứ hai. Được xem là một nhân tố tạo sự thay đổi về chất trong lĩnh vực dạy học, đường hướng này đã trở nên phổ biến và có hiệu quả tại Châu Âu: hầu hết các quốc gia Châu Âu đều đã áp dụng đường hướng này trong hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, trong đó có Áo, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển.
Tại Việt Nam, đã có công trình nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 2007-2009 do PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Đại học Huế, chủ trì, với tên gọi “Khả năng và biện pháp thực hiện giảng dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ”, thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2006-2008 với tên gọi “Phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”. Nghiên cứu này đã đưa ra một số mô hình giảng dạy dựa vào nội dung chuyên ngành với ngôn ngữ làm phương tiện giảng dạy là ngoại ngữ, trong đó chú trọng đến mô hình học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL). Qua khảo sát thực trạng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh tại 7 trường Đại học của Việt Nam, nghiên cứu này đề xuất lộ trình giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, trong đó việc giảng dạy bằng tiếng Anh đối với ngành Quan hệ quốc tế nên được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.
Tại Việt Nam, ngày 30/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020).  Mục tiêu chung của đề án là “Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”

Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 được triển khai thực hiện theo 03 giai đoạn: 2008 - 2010, 2011 - 2015 và 2016-2020; trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án trong giai đoạn 2011 - 2015 là: “Triển khai chương trình dạy bằng ngoại ngữ một số môn cơ bản, chuyên ngành và chuyên sâu ở một số ngành trọng điểm ở năm cuối bậc đại học, bắt đầu với khoảng 20% sinh viên của các Đại học quốc gia, Đại học vùng và một số trường đại học trọng điểm khác và tăng dần tỷ lệ hàng năm, mở rộng dần đối với số trường và địa phương.”  

      Tại Hội thảo đào tạo tiếng Anh trong các trường đại học không chuyên ngữ do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Viện Khảo thí Hoa Kỳ tổ chức ngày 05/12/2008 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết từ năm 2012 sẽ triển khai giảng dạy bằng tiếng Anh đối với 04 chuyên ngành trong các trường đại học, gồm: công nghệ thông tin; tài chính - ngân hàng; quản trị kinh doanh và du lịch. Đến năm 2020, các trường đại học sẽ tổ chức dạy các môn chuyên ngành có nhu cầu xã hội cao bằng tiếng Anh.

       Tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, cơ sở đào tạo thành viên của một trong 03 đại học vùng của Việt Nam, ngành Quốc tế học đã ra đời từ năm 2006 nhằm thực hiện mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho công tác đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế của cả nước nói chung và khu vực miền Trung -Tây Nguyên nói riêng, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay. Tại Khoa Quốc tế học, chương trình đào tạo của ngành này đặt trọng tâm vào 05 khối kiến thức và kỹ năng: chính trị, kinh tế, luật pháp, nghiệp vụ công tác đối ngoại và tiếng Anh, qua đó thể hiện đặc thù của một ngành học đa ngành đa lĩnh vực, đồng thời phát huy thế mạnh đào tạo ngoại ngữ lâu năm của nhà trường. 

  Xuất phát từ những căn cứ nêu trên, từ góc độ quản lý Khoa Quốc tế học, chúng tôi mong muốn tìm kiếm một mô hình phù hợp cho việc giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học tại Khoa, nhằm chuẩn bị các tiền đề cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2016-2020, phù hợp với xu thế tất yếu của giáo dục đại học thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập. Qua nghiên cứu và tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy mô hình học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL) đã được Cộng đồng Chung Châu Âu EU áp dụng thành công và xem như phương pháp chính thống để dạy và học các môn học ngoài ngôn ngữ tại tất cả các nước thành viên không nói tiếng Anh trong hơn 20 năm qua. Với mô hình này, người dạy cần ý thức về sự chuẩn bị cho bản thân về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng những yêu cầu mới của giáo dục đại học; họ cần dụng các phương pháp cập nhật và triển khai hoạt động giảng dạy phù hợp để giúp sinh viên đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động tương lai trong một thế giới toàn cầu hóa.

2. Đường hướng học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL) 

 Thuật ngữ Content and Language Integrated Learning (CLIL) được hai nhà nghiên cứu David Marsh (Phần Lan) và Anne Maljers (Hà Lan) đưa ra lần đầu tiên vào năm 1994. Ngay sau đó, thuật ngữ này được Mạng lưới các nhà quản lý, nghiên cứu và thực hành Châu Âu (EUROCLIC) sử dụng. Thuật ngữ này bao hàm tất cả các hoạt động sử dụng  ngoại ngữ để học một môn học khác, trong đó ngoại ngữ và môn học có vai trò hỗ trợ lẫn nhau (Marsh: 2002: 58).

Ủy Ban Châu Âu trong “Chương trình hành động xúc tiến việc học ngôn ngữ và sự đa dạng ngôn ngữ học 2004-2006” đã khẳng định rằng CLIL “có thể cung cấp cơ hội cho học sinh sử dụng các kỹ năng của ngôn ngữ phương tiện ngay trong quá trình dạy học, hơn là học bây giờ để sử dụng về sau. Nó mở ra những cánh cửa về ngôn ngữ cho nhiều đối tượng người học hơn; nó nuôi dưỡng sự tự tin ở người học trẻ tuổi (…). Nó tạo ra sự tiếp xúc với ngôn ngữ mà không đòi hỏi bổ sung thời gian trong chương trình đào tạo, do đó nó được sự quan tâm đặc biệt trong giáo dục hướng nghiệp”. Chính vì vậy, Ủy Ban Châu Âu đã xúc tiến việc đào tạo giáo viên nhằm “nâng cao năng lực ngôn ngữ nói chung để xúc tiến việc giảng dạy bằng ngoại ngữ các môn học ngoài ngôn ngữ.”

Theo Ủy Ban Châu Âu, trong phạm vi CLIL, ngôn ngữ là một phương tiện để học nội dung, và nội dung đến lượt nó lại được sử dụng như là một nguồn lực để học ngoại ngữ. 

Sau đây là định nghĩa về đường hướng học tích hợp ngôn ngữ và nội dung đã được nhiều nhà nghiên cứu công nhận:

“CLIL là một đường hướng giáo dục lưỡng tâm (dual-focused educational approach) mà trong đó một ngôn ngữ bổ sung được sử dụng để dạy học cả nội dung và ngôn ngữ. Điều đó có nghĩa là quá trình dạy học không chỉ tập trung vào riêng nội dung hay riêng ngôn ngữ mà cả hai đều đan xen vào nhau, thậm chí có thể chú trọng vào mặt này hay mặt khác ở một thời điểm nhất định.” (Coyle/Hood/Marsh: 2010: 1)

Tầm quan trọng của CLIL được thể hiện qua các nhận định sau đây của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ứng dụng đường hướng này:

“CLIL là một công cụ sư phạm hữu hiệu với mục đích đảm bảo môn học đang được giảng dạy, đồng thời xúc tiến ngôn ngữ như là một phương tiện học cũng là mục tiêu của chính quá trình học đó.” (Coyle, trích từ Marsh: 2002:37).

“Việc đạt được mục tiêu kép này đòi hỏi phải thực thi một đường hướng giảng dạy đặc biệt, đó là các môn học ngoài ngôn ngữ được giảng dạy không chỉ bằng ngoại ngữ mà cùng với và thông qua ngoại ngữ đó.” (Eurydice: 2006:8).

Theo hai tác giả Cross và Gearon (2013), dẫn từ báo cáo “Shape Paper for the Australian Curriculum: Languages (Australian Curriculum, Assessment & Reporting Authority, 2011, pp.9-10), việc nắm vững một ngoại ngữ khác thông qua đường hướng CLIL mang lại cho người học nhiều lợi ích có ý nghĩa thiết thực, trong đó nổi bật là những điểm sau:

· Mở rộng khả năng giao tiếp của sinh viên: thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ để mở rộng vốn giao tiếp, nâng cao trình độ học vấn, tăng cường vai trò công dân cũng như tham gia vào các sự kiện địa phương, khu vực và quốc tế.

· Tăng cường hiểu biết và kiến thức của sinh viên về bản chất của ngôn ngữ, văn hóa và các quá trình giao tiếp.

· Phát triển năng lực liên văn hóa, trong đó bao hàm sự hiểu biết và tôn trọng đối với sự đa dạng và khác biệt, sự cởi mở đối với các quan điểm khác nhau và những trải nghiệm giúp phát triển suy nghĩ toàn cầu và ý thức về vị thế công dân toàn cầu.

· Tăng cường tư duy phân tích của sinh viên để thể hiện các cách thức biểu đạt nội dung khác nhau.

· Phát triển nhận thức của sinh viên về các giá trị văn hóa giúp hình thành cách nhìn nhận thế giới thông qua tiếng mẹ đẻ và văn hóa của bản thân sinh viên.

· Tăng cường khả năng nhận thức và học hỏi như tư duy phê phán và tư duy sáng tạo.

· Tăng cường kiến thức của sinh viên về các khái niệm chuyên ngành.

· Giúp sinh viên hiểu rõ hơn chính bản thân mình, về các đặc điểm riêng của bản thân, về ý thức nối kết với những người khác thông qua việc suy ngẫm về những trải nghiệm của bản thân cũng như của người khác.

· Nâng cao cơ hội việc làm và triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên. 

Coyle (2011) đã đề ra 4 thành tố cơ bản của làm nền tảng cho việc thực hiện hiệu quả đường hướng học tích hợp nội dung và ngôn ngữ, đó là: nội dung (content), nhận thức (cognition), giao tiếp (communication) và văn hóa (culture), được trình bày trong Bảng 1 như sau:

Bảng 1: Bốn thành tố của đường hướng tích hợp nội dung và ngôn ngữ

	Thành tố
	Nội dung của thành tố

	nội dung (content)
	Đề tài môn học (ví dụ: kiến thức, kỹ năng và hiểu biết về môn học, ngành học)

	nhận thức (cognition)
	Các quá trình tư duy cấp cao, các quá trình xử lý kiến thức

	giao tiếp (communication)
	Việc học ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ; sự tương tác và trao đổi thông tin, ý tưởng 

	văn hóa (culture)
	Việc phát triển hiểu biết liên văn hóa, vị thế công dân toàn cầu, nhận thức xã hội về bản thân và những người khác.


Trong các tài liệu nghiên cứu và ứng dụng đương hướng nói trên, tập hợp 4 thành tố - nội dung, nhận thức, giao tiếp, văn hóa - được xem là kim chỉ nam trong việc thiết kế chương trình, chọn lựa tài liệu giảng dạy cũng như xây dựng giáo án cho các môn học, trong đó ngôn ngữ phương tiện (ngoại ngữ hoặc ngôn ngữ thứ hai) và nội dung môn học được tích hợp linh hoạt trên một thang độ.

3. Ứng dụng đường hướng học tích hợp nội dung và ngôn ngữ trong giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học tại Khoa Quốc tế học

Ngành Quốc tế học tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng có các mục tiêu đào tạo như sau:

· Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản và hệ thống về Quốc tế học, bao gồm các khối kiến thức về lịch sử và văn hoá - văn minh thế giới, quan hệ quốc tế, kinh tế và pháp luật Việt Nam và quốc tế, các khu vực và châu lục, về quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của Việt Nam, về nghiệp vụ công tác đối ngoại.

· Trang bị cho sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu chuyên môn và thực hành nghiệp vụ.

· Giúp sinh viên nắm được phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế, phương pháp giao tiếp quốc tế. 

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quốc tế học, người học có thể:

· Nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề quốc tế tại các trường đại học, các viện khoa học, các cơ quan ngoại giao trung ương và điạ phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể,...

· Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và làm công tác đối ngoại tại các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông (báo chí, đài phát thanh và truyền hình), các cơ quan văn hoá, đối ngoại.

· Làm việc trong các cơ quan đại diện, các cơ sở doanh nghiệp của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Mục tiêu của ngành Quốc tế học cho thấy rằng tiếng Anh có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên và là công cụ tối cần thiết trong hoạt động nghề nghiệp sau này.

Chương trình đào tạo toàn khóa ngành Quốc tế học gồm 149, tín chỉ, trong đó các học phần chuyên ngành chiểm 61 tín chỉ, với tỷ lệ là 40.93% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

Bảng 2: Học phần chyên ngành Quốc tế học cần giảng dạy bằng tiếng Anh
	Học phần chuyên ngành Quốc tế học cần giảng dạy bằng tiếng Anh

	Số thứ tự
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Lịch sử văn minh thế giới
	2

	2
	Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới
	2

	3
	Lịch sử quan hệ quốc tế 1
	2

	4
	Lịch sử quan hệ quốc tế 2
	3

	5
	Lịch sử, văn hóa và chính trị Hoa kỳ
	3

	6
	Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
	2

	7
	Lịch sử, văn hóa và chính trị Châu Âu
	3

	8
	Quan hệ Việt Nam - EU
	2

	9
	Lịch sử và văn hóa Châu Á
	2

	10
	Quan hệ quốc tế ở Châu Á - Thái Bình Dương
	2

	11
	Thể chế chính trị thế giới
	2

	12
	Lý luận quan hệ quốc tế
	3

	13
	Kinh tế học đại cương
	3

	14
	Kinh tế học quốc tế
	2

	15
	Tiền tệ và thanh toán quốc tế
	2

	16
	Đàm phán quốc tế
	2

	17
	Công pháp quốc tê
	2

	18
	Tư pháp quốc tế 
	2

	19
	Luật biển quốc tế
	2

	20
	Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ
	2

	21
	Quan hệ công chúng
	2

	22
	Môi trường và phát triển
	2

	23
	Các vấn đề toàn cầu
	2

	24
	Quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga
	2

	25
	Quan hệ Việt Nam - Đông Nam Á
	2

	26
	Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
	2

	27
	Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
	2

	28
	Những điểm nóng về an ninh quốc tế
	2


Trong các học phần nói trên, đã 3 các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh ở những mức độ cao thấp khác nhau trong phạm vi mỗi bài học cũng như trong phạm vi toàn học phần: Lịch sử, văn hóa và chính trị Hoa Kỳ, Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Quan hệ công chúng.  Tuy nhiên, về mặt phương pháp, việc giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần này là do chủ quan của người dạy, chứ chưa dựa trên cơ sở một mô hình hay đường hướng lý thuyết cụ thể.

Về trình độ tiếng Anh đầu vào, khoảng 85% sinh viên ngành Quốc tế học có trình độ tiếng Anh đầu vào là A2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Kể từ năm học 2012-1013, chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định dành cho sinh viên ngành Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng là trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu đối với sinh viên các lớp bình thường, trình độ B2 đối với sinh viên các lớp chất lượng cao.

Theo kế hoạch giảng dạy cập nhật nhất của ngành Quốc tế học, trong toàn bộ 8 học kỳ của khóa học, 4 học kỳ đầu tiên được dành cho việc học các kỹ năng thực hành tiếng Anh theo định hướng chuẩn đầu ra với tổng số tín chỉ là 48; 4 học kỳ còn lại, ngoài 6 tín chỉ dành cho các học phần biên phiên dịch, tập trung vào việc học các học phần chuyên ngành. Chính vì vậy, đường hướng CLIL sẽ phù hợp với việc thực hiện giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học vì những lý do như sau:
· Giúp sinh viên thường xuyên củng cố 4 kỹ năng thực hành tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết, qua đó nâng cao các kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trong suốt 8 học của khóa học.

· Hình thành ở sinh viên độ nhạy cảm đối với từ vựng (đặc biệt là thuật ngữ) và các ý tưởng diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ cũng như bằng tiếng Anh.

· Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng chuyên ngành đa dạng bằng tiếng Anh.

· Khuyến khích sinh viên mở rộng kiến thức đa văn hóa và các giá trị cộng đồng.

· Nâng cao nhận thức của sinh viên đối với các vấn đề học thuật.

· Giúp sinh viên tự tin hơn, năng động hơn về nhận thức cũng như hành vi trong quá trình học.

Căn cứ vào khung khái niệm 4 thành tố của Coyle (2011), chúng tôi nhận thấy rằng để chuẩn bị tốt cho việc giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học, Khoa Quốc tế học cần lưu ý những yêu cầu  sau đây:
·        1.
Để đảm bảo thành tố nội dung, cần xác định đầy đủ các nội dung lý thuyết và thực hành của học phần, của bài học căn cứ vào đề cương chi tiết của học phần đó và mối liên hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo. Nội dung của các học phần chuyên ngành Quốc tế học tập trung vào các lĩnh vực lịch sử văn minh thế giới, chính trị, kinh tế, luật pháp, nghiệp vụ đối ngoại. Cần trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức về môn học mà còn các kỹ năng cần thiết có liên quan.
2.
Để đảm bảo thành tố nhận thức, người học cần sự hỗ trợ từ người dạy trong việc hiểu các thuật ngữ chuyên ngành, cần nắm vững các chiến lược đọc hiểu, nghe hiểu cũng như cách sử dụng từ điển hiệu quả; người học cũng cần nhận thức rõ về quá trình hình thành khái niệm chuyên môn - mối liên hệ giữa tín hiệu ngôn ngữ với khái niệm; người dạy cần tập trung vào những yêu cầu nhận thức liên quan đến việc học nội dung chuyên ngành cũng như nội dung ngôn ngữ sao cho có sự cân đối hợp lý trong từng bài học; cần có sự phối hợp hoặc cùng giảng dạy giữa giáo viên chuyên ngành và giáo viên tiếng Anh, nhất là đối với các học phần về lịch sử, văn hóa, văn minh.
3.
Để đảm bảo thành tố giao tiếp, cần đưa các hoạt động tương tác, hoạt động cặp hay nhóm vào trong nội dung buổi học, tối đa hóa hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh giữa người học và người học, giữa người học và người dạy; có sự kết hợp giữa giao tiếp truyền đạt và giao tiếp tương tác, qua đó phát triển các chiến lược trong kỹ năng giao tiếp, ví dụ: thương lượng về cách hiểu một vấn đề, tránh hiểu lầm, lập luận, thuyết phục, cùng nhau xây dựng nội dung, điều phối tương tác (thể hiện qua các lượt lời thực hiện bởi các vai hội thoại), kết thúc tương tác. Trong giờ học, trong một giai đoạn nhất định và tùy thuộc vào nội dung bài học, tiếng Anh và tiếng Việt có thể được sử dụng đồng thời để kết hợp thế mạnh của hai ngôn ngữ trong việc giúp sinh viên nắm nội dung một cách tốt nhất. Như vậy, hiện tượng chuyển mã (code-switching) được phép xảy ra.
4.
Để đảm bảo thành tố văn hóa, trên cơ sở nhận diện các mục tiêu văn hóa của chương trình đào tạo, cần chọn lựa tài liệu dạy học bằng tiếng Anh phù hợp với mục tiêu và nội dung của môn học; cần phát triển các phương diện văn hóa của việc sử dụng ngôn ngữ; cần thiết lập các mối quan hệ với những người nói tiếng Anh có chuyên môn liên quan đến nội dung môn học; cần tạo cơ hội cho người học tham gia vào các hoạt động liên văn hóa; cần tăng cường các chương trình giao lưu quốc tế, tham quan học tập tại nước ngoài cho sinh viên.
4. Kết luận
Đường hướng học tích hợp ngôn ngữ và nội dung đã được áp dụng rất thành công ở hầu hết các nước Châu Âu, nơi tiếng Anh không phải là bản ngữ. Đường hướng giáo dục này ngày càng thể hiện tầm quan trọng của nó trong xã hội công nghệ toàn cầu, khi mà kiến thức về một ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Anh, giúp cho người học phát triển các kỹ năng của ngôn ngữ thứ nhất cũng như giao tiếp, trao đổi về chuyên môn, học thuật với những người khác trên thế giới. Đường hướng này mang lại cho người học một trải nghiệm tích cực hơn, lý thú hơn, vì có sự kết hợp giảng dạy đồng thời của môn học chuyên ngành và ngoại ngữ.

Đối với Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, việc áp dụng đường hướng nói trên cần tuân thủ 4 thành tố cốt lõi - nội dung, nhận thức, giao tiếp và văn hóa trong sự kết hợp với các mục đích, yêu cầu cụ thể về kiến thức và kỹ năng của từng môn học. Điều này chắc chắn sẽ đặt ra nhiều thách thức về các phương diện quản lý, chuyên môn, người dạy và người học, nhưng nếu thực hiện hiệu quả, sẽ tạo sự thay đổi ngoạn mục trong phương pháp đào tạo, tham gia hiện thực hóa các mục tiêu trong giai đoạn sắp đến của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, góp phần vào quá trình hội nhập và toàn cầu hóa giáo dục đại học của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
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